CẬP NHẬT NỘI DUNG ĐỊA LÍ LỚP 12
CHUYÊN ĐỀ: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

- Căn cứ vào Thông tư 17 – Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2025 và các hướng dẫn của Ban tổ chức lớp tập huấn;
- Căn cứ sản phẩm tổng hợp kết quả cập nhật, bổ sung của nhóm 1, nhóm 2 tại lớp tập huấn miền Bắc đã thông qua chiều ngày 25/10/2025;
- Căn cứ vào sản phẩm tổng hợp của lớp tập huấn miền Nam (đã diễn ra trước đó).
Qua thảo luận vào buổi làm việc sáng 26/10/2025, nhóm số 1 và 2 đã đi đến thống nhất các nội dung và định hướng điều chỉnh, bổ sung, cập nhật như sau:
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	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	YCCĐ: Xác định được đặc điểm vị trí địa lí; phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
 
	YCCĐ: Xác định được đặc điểm vị trí địa lí; phạm vi lãnh thổ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trên bản đồ.

	
	
	Nội dung
1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Các địa danh điểm cực trên đất liền:
	Điểm cực
	Địa danh

	Cực Bắc
	Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

	Cực Nam
	Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

	Cực Tây
	Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

	Cực Đông
	Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa



	- Các địa danh điểm cực trên đất liền:
 
	Điểm cực
	Địa danh

	Cực Bắc
	Xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang

	Cực Nam
	Xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

	Cực Tây
	Xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên

	Cực Đông
	Xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hoà


                     	

	
	
	- Bản đồ hành chính Việt Nam năm 2021:
+ 64 tỉnh và thành phố
+ Địa danh các huyện đảo:
* Quần đảo Hoàng Sa (huyện Hoàng Sa, TP. Đà Nẵng, Việt Nam)
* Quần đảo Trường Sa (huyện Trường  Sa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam)
	- Bản đồ hành chính Việt Nam:
+ Cập nhật 34 tỉnh và thành phố.

+ Cập nhật địa danh: Đặc khu Hoàng Sa, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Cập nhật địa danh: Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam) 

	
	
	
- Các tỉnh giáp biển: 28 tỉnh, thành phố. 
	- Nước ta có 21 tỉnh, thành phố giáp biển: Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình; Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, Cà Mau, An Giang.

	
	
	25 tỉnh biên giới trên đất liền
+ Các tỉnh giáp Trung Quốc: 7 tỉnh

+ Các tỉnh, thành phố giáp Lào: 10 tỉnh


+ Các tỉnh giáp với Campu chia: 10 tỉnh.
	21 tỉnh giáp biên giới:
- Các tỉnh giáp Trung Quốc: (7 tỉnh) Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.
- Các tỉnh, thành giáp Lào: (9 tỉnh, thành phố). Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
- Các tỉnh giáp Campu chia: (7 tỉnh) Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.
- Các đặc khu: 
	STT
	Đặc khu
	Thuộc tỉnh, thành phố

	1
	Vân Đồn
	Quảng Ninh

	2
	Cô Tô
	

	3
	Cát Hải
	TP. Hải Phòng

	4
	Bạch Long Vỹ
	

	5
	Cồn Cỏ
	Quảng Trị

	6
	Lý Sơn
	Quảng Ngãi

	7
	Hoàng Sa
	TP. Đà Nẵng

	8
	Trường Sa
	Khánh Hòa

	9
	Phú Quý
	Lâm Đồng

	10
	Côn Đảo
	TP. Hồ Chí Minh

	11
	Kiên Hải
	An Giang

	12
	Phú Quốc
	

	13
	Thổ Châu
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	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.
	I. Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa:
1. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu:
	 

	
	
	- Bảng số liệu:
Bảng 1. Số giờ nắng, nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm không khí trong năm của một số trạm khí tượng ở nước ta
	Trạm khí tượng
	Tổng số giờ nắng năm (giờ)
	Nhiệt độ trung bình (0C)
	Tổng lượng mưa (mm)
	Độ ẩm trung bình năm (%)

	
	
	Tháng 1
	Tháng 7
	Năm
	
	

	Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn)
	1 561
	13,1
	21,7
	21,3
	1 318,2
	82,5

	Láng (thành phố Hà Nội
	1 489
	16,6
	29,4
	23,9
	1 670,1
	80,7

	Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế)
	1 916
	19,9
	29,2
	25,1
	2 936,4
	83,9

	Cần Thơ (thành phố Cần Thơ)
	2 524
	25,4
	26,9
	25,9
	1 671,7
	83,4



+ Trạm khí tượng Quy Nhơn (Bình Định)
- Bảng 2. Lượng mưa và độ ẩm tương đối của không khí trung bình năm ở một số trạm khí tượng
 
	Trạm khí tượng
	Lượng mưa trung bình (mm)
	Độ ẩm tương đối của không khí trung bình năm (%)
	

	
	
	
	

	Lạng Sơn (Lạng Sơn)
	1 318
	83
	

	Láng (Hà Nội
	1 670
	81
	

	Huế (Thừa Thiên Huế)
	2 936
	84
	

	Cà Mau (Cà Mau)
	2 394
	83
	



	 
Bảng1. Số giờ nắng, nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm không khí trong năm của một số trạm khí tượng ở nước ta
	Trạm khí tượng
	Tổng số giờ nắng năm (giờ)
	Nhiệt độ trung bình (0C)
	Tổng lượng mưa (mm)
	Độ ẩm trung bình năm (%)

	
	
	Tháng 1
	Tháng 7
	Năm
	
	

	Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn)
	1 561
	13,1
	21,7
	21,3
	1 318,2
	82,5

	Láng (TP. Hà Nội
	1 489
	16,6
	29,4
	23,9
	1 670,1
	80,7

	Huế (TP. Huế)
	1 916
	19,9
	29,2
	25,1
	2 936,4
	83,9

	Cần Thơ 
	2 524
	25,4
	26,9
	25,9
	1 671,7
	83,4


















+ Trạm khí tượng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai)
- Bảng 2. Lượng mưa và độ ẩm tương đối của không khí trung bình năm ở một số trạm khí tượng
 
 
	Trạm khí tượng
	Lượng mưa trung bình (mm)
	Độ ẩm tương đối của không khí trung bình năm (%)
	

	
	
	
	

	Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn)
	1 318
	83
	

	Láng (TP. Hà Nội)
	1 670
	81
	

	Huế (TP. Huế)
	2 936
	84
	

	Cà Mau (tỉnh Cà Mau)
	2 394
	83
	




	
	
	· Gió mùa mùa đông
- Ở miền Nam, Tín phong thổi theo hướng đông bắc chiếm ưu thế, đây là nguyên nhân chính làm cho Tây Nguyên và Nam Bộ có mùa khô kéo dài.
· Gió mùa mùa hạ
- Đầu mùa hạ, khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương qua vịnh Ben-gan di chuyển theo hướng tây nam vào nước ta, gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Vào giữa và cuối mùa hạ, gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam hoạt động mạnh, gây ra mưa lớn và kéo dài cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên.
- Miền Nam có mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô.

	· Gió mùa mùa đông
- Ở miền Nam, Tín phong thổi theo hướng đông bắc chiếm ưu thế, đây là nguyên nhân chính làm cho cao nguyên Trung Bộ (khu vực Tây Nguyên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên) và Nam Bộ có mùa khô kéo dài.
· Gió mùa mùa hạ
- Đầu mùa hạ, khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương qua vịnh Ben-gan di chuyển theo hướng tây nam vào nước ta, gây mưa lớn cho Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ.

- Vào giữa và cuối mùa hạ, gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam hoạt động mạnh, gây ra mưa lớn và kéo dài cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ.

- Miền Nam có mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Giữa cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng ven biển Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô.
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	Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên
	2. Phân hóa theo Đông - Tây:
b. Vùng đồng bằng ven biển
Từ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)
	Cập nhật đơn vị hành chính mới: tỉnh An Giang thay cho tỉnh Kiên Giang
Vùng đồng bằng ven biển: Từ phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh) đến phường Hà Tiên (tỉnh An Giang)

	
	
	c. Vùng đồi núi:
Giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên chế độ mưa có sự đối lập: Khi Đông Trường Sơn có mưa vào thu - đông thì Tây Nguyên khô hạn; đầu mùa hạ Tây Nguyên có mưa lớn thì nhiều nơi ở Đông Trường Sơn có thời tiết nóng, ít mưa.
	Cập nhật thuật ngữ thay cho “Tây Nguyên”: cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên)
 

	
	
	Xác định đặc điểm phân bố khoáng sản, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển thế giới, sông ngòi...
Bản đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ; Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ; miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
 
	Cập nhật địa điểm theo đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố mới
Ví dụ:
- Sông Nhật Lệ (Quảng Bình)_ cập nhật : Quảng Trị
- Khoáng sản:
	Khoáng sản
	Phân bố

	Bô­xít
	Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Quảng Ngãi, Đắk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng; TDMN phía Bắc: Cao Bằng, Lạng Sơn

	Titan
	Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Lâm Đồng

	Sét, cao lanh
	Quảng Trị

	Vàng
	Bồng Miêu (Đà Nẵng)

	Cát thuỷ tinh
	Lâm Đồng


 - Vườn Quốc gia, Khu dự trữ sinh quyển thế giới:
	Vườn Quốc gia/Khu DTSQ
	Phân bố (tỉnh)

	- Vườn quốc gia (VQG): Tam Đảo (Vĩnh Phúc cũ)
	Phú Thọ

	- VQG: Xuân Thủy (thuộc Nam Định cũ)
	Ninh Bình

	- VQG: Ba Bể (thuộc Bắc Kạn cũ)
	Thái Nguyên

	- Khu DTSQ: Cù Lao Chàm - Hội An (thuộc Quảng Nam cũ)
	TP. Đà Nẵng

	- VQG: Phong Nha - Kẻ Bàng (thuộc Quảng Bình cũ)
	Quảng Trị

	- VQG: Núi Chúa (thuộc Ninh Thuận cũ), Phước Bình (thuộc Ninh Thuận cũ)
	Khánh Hòa

	- VQG: U Minh Thượng, Phú Quốc (thuộc Kiên Giang cũ).
	An Giang

	- Khu DTSQ: Kon Hà Nừng (Kon Tum)
	Quảng Ngãi
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	Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
	- Bảng số liệu: Diện tích rừng nước ta giai đoạn 1943 - 2021 (Đơn vị: triệu ha)
[image: ]

	- Cập nhật số liệu diện tích rừng:
Bảng 5.1. Diện tích rừng của nước ta giai đoạn 1943 – 2024
                                                                                    (Đơn vị: triệu ha)
	Tiêu chí
	1943
	2010
	2021
	2024

	Tổng diện tích rừng
	14,3
	13,4
	14,7
	14,9

	- Diện tích rừng tự nhiên
	14,3
	10,3
	10,1
	10,1

	- Diện tích rừng trồng
	0,0
	3,1
	4,6
	4,8


                           (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011,2021, 2024)
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